
UBND HUYỆN PHONG THỔ
BCĐ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BHXH, BHYT, BHTN

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ TIÊU THAM GIA BHXH, BHYT, BHTN NĂM 2023
(Kèm theo Báo cáo số           /BC-BCĐ ngày      /3/2024 của Bản chỉ đạo chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn huyện Phong Thổ)

Số TT UBND xã, thị trấn Dân cuối
năm 2023

BHXH Bắt buộc BHXH tự nguyện BHYT BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

Số giao Thực
hiện Tỷ lệ HT Số giao Thực

hiện Tỷ lệ HT Số giao Thực
hiện

Tỷ lệ bao
phủ (%) Tỷ lệ HT Số giao Thực

hiện Tỷ lệ HT

1 Thị Trấn Phong Thổ 5.645 1.304 1.177 90% 387 266 69% 5.410 4.966 88% 92% 1045 815 78%
2 Xã Mường So 6.490 187 175 94% 304 146 48% 5.900 5.298 82% 90% 143 140 98%
3 Xã Khổng Lào 4.029 104 100 96% 64 29 45% 3.101 2.684 67% 87% 74 74 100%
4 Xã Hoang Thèn 4.299 125 110 88% 50 3 6% 4.265 4.045 94% 95% 106 103 97%
5 Xã Nậm Xe 7.180 184 175 95% 80 6 8% 7.050 6.965 97% 99% 154 148 96%
6 Xã Lản Nhì Thàng 3.405 120 112 93% 45 3 7% 3.312 3.311 97% 100% 91 86 95%
7 Xã Sin Suối Hồ 5.133 150 136 91% 55 13 24% 4.989 4.998 97% 100% 109 106 97%
8 Xã Ma Li Pho 2.979 85 90 106% 67 36 54% 2.171 1.744 59% 80% 101 82 81%
9 Xã Huổi Luông 7.837 158 156 99% 81 19 23% 7.019 6.281 80% 89% 127 130 102%

10 Xã Bản Lang 8.372 194 187 96% 81 13 16% 8.154 8.061 96% 99% 160 192 120%
11 Xã Mù Sang 3.532 105 103 98% 35 3 9% 3.368 3.229 91% 96% 75 74 99%
12 Xã Dào San 8.939 180 175 97% 60 21 35% 8.590 8.685 97% 101% 156 169 108%
13 Xã Tung Qua Lìn 2.630 83 81 98% 30 3 10% 2.585 2.620 100% 101% 53 59 111%
14 Xã Pa Vây Sử 2.240 67 65 97% 20 0 0% 2.280 2.230 100% 98% 46 46 100%
15 Xã Mồ Sì San 2.581 72 71 99% 20 1 5% 2.590 2.414 94% 93% 46 45 98%
16 Xã Vàng Ma Chải 3.754 91 91 100% 31 4 13% 3.768 3.752 100% 100% 64 106 166%
17 Xã Sì Lở Lầu 6.282 107 116 108% 40 5 13% 6.313 5.989 95% 95% 81 90 111%
18 BHXH tỉnh khác quản lý 4.232
19 Ước lực Công an, quân đội và thân nhân 2.000

Tổng cộng 85.327 3.316 3.120 94,09% 1.450 571 39% 80.865 83.504 97,86% 103% 2.631 2.465 94%

* Ghi chú:
- Thống kê dân số theo dữ liệu công an
- Số người tham gia BHXH tự nguyện là 571 người, trong đó 157 người ở tỉnh khác.
- Số người tham gia BHYT 83.504 người trong đó: BHXH phong thổ quản lý 77.272 thẻ, BHXH tỉnh khác quản lý 4.232 người, ước thân nhân công an, quân đội và lực lượng công an, quân
đội: 2.000 người
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UBND HUYỆN PHONG THỔ
BCĐ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BHXH, BHYT, BHTN

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ TIÊU THAM GIA BHXH, BHYT, BHTN NĂM 2024
(Thời điểm báo cáo 20/03/2024)

Số TT UBND xã, thị trấn Dân cuối
năm 2023

BHXH Bắt buộc BHXH tự nguyện BHYT BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

Số giao Thực
hiện Tỷ lệ HT Số giao Thực

hiện Tỷ lệ HT Số giao Thực
hiện

Tỷ lệ bao
phủ (%) Tỷ lệ HT Số giao Thực

hiện Tỷ lệ HT

1 Thị Trấn Phong Thổ 5.384 1.041 1.051 101% 240 278 116% 5.010 5.882 109% 117% 878 779 89%
2 Xã Mường So 6.352 191 171 90% 175 116 66% 5.667 5.041 79% 89% 135 128 95%
3 Xã Khổng Lào 3.965 120 99 83% 40 22 55% 3.511 3.453 87% 98% 70 73 104%
4 Xã Hoang Thèn 4.306 125 128 102% 35 5 14% 4.339 4.233 98% 98% 100 103 103%
5 Xã Nậm Xe 7.379 185 175 95% 40 5 13% 7.254 7.310 99% 101% 154 149 97%
6 Xã Lản Nhì Thàng 3.409 119 111 93% 15 3 20% 3.460 3.426 100% 99% 90 84 93%
7 Xã Sin Suối Hồ 5.299 152 136 89% 25 10 40% 5.203 5.228 99% 100% 110 106 96%
8 Xã Ma Li Pho 2.955 90 75 83% 25 27 108% 2.650 2.201 74% 83% 90 83 92%
9 Xã Huổi Luông 8.010 158 159 101% 20 15 75% 6.975 6.982 87% 100% 132 132 100%

10 Xã Bản Lang 8.396 194 186 96% 30 12 40% 8.441 8.345 99% 99% 160 191 119%
11 Xã Mù Sang 3.423 105 103 98% 16 3 19% 3.597 3.389 99% 94% 80 74 93%
12 Xã Dào San 9.202 180 197 109% 25 24 96% 9.122 9.050 98% 99% 156 171 110%
13 Xã Tung Qua Lìn 2.817 85 86 101% 18 4 22% 2.696 2.812 100% 104% 50 56 112%
14 Xã Pa Vây Sử 2.345 67 71 106% 13 0 0% 2.280 2.381 102% 104% 50 45 90%
15 Xã Mồ Sì San 2.670 75 71 95% 12 1 8% 2.602 2.462 92% 95% 46 45 98%
16 Xã Vàng Ma Chải 4.010 95 113 119% 20 4 20% 3.774 3.888 97% 103% 70 88 126%
17 Xã Sì Lở Lầu 6.563 108 116 107% 20 6 30% 6.352 6.261 95% 99% 75 90 120%
18 Ước lực lượng Công an, quân đội và thân nhân 2.000

Tổng cộng 86.485 3.090 3.048 98,64% 769 535 70% 82.933 84.344 97,52% 102% 2.446 2.397 98%

* Ghi chú:
- Thống kê dân số theo dữ liệu công an.
- BHXH tự nguyện tại Thị Trấn đạt 116% là do người dân ở ngoài huyện tham gia tại Bưu điện huyện.
- Số người tham gia BHYT 84.344 người trong đó: BHXH phong thổ quản lý 78.538 thẻ; BHXH tỉnh khác quản lý 3.806 thẻ; ước công an, quân đội và thân nhân: 2.000 thẻ.
- Số giao thực hiện BHYT  theo quyết định số 3868/QĐ-UBND ngày 20/12/2023 của UBND huyện Phong Thổ.
- Tỷ lệ bao phủ BHYT một số xã vượt 100% do có một số người lao động thuộc đơn vị SDLĐ đóng trên địa bàn  nhưng thường trú ở địa phương khác.
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UBND HUYỆN PHONG THỔ
BCĐ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BHXH, BHYT, BHTN

THÔNG KÊ BHYT HỌC SINH
(Thời điểm báo cáo 20/03/2024)

Số TT Tên đơn vị Khối Địa chỉ Tổng số
học sinh

Trong đó Tỷ lệ
tham gia
BHYTĐã có thẻ Chưa có thẻ

1 MN Bản Lang 1. Mầm non Xã Bản Lang 190 175  15 92,1%
2 MN Sì Lở Lầu 1. Mầm non Xã Sì Lở Lầu 251 236  15 94,0%
3 MN Vàng Ma Chải 1. Mầm non Xã Vàng Ma Chải 311 293  18 94,2%
4 MN Dào San 1. Mầm non Xã Dào San 329 314  15 95,4%
5 MN Huổi Luông 1. Mầm non Xã Huổi Luông 411 398  13 96,8%
6 MN Hoa Ban 1. Mầm non Thị Trấn 234 228  6 97,4%
7 MN Hoang Thèn 1. Mầm non Xã Hoang Thèn 708 693  15 97,9%
8 MN Nậm Xe 1. Mầm non Xã Nậm Xe 481 471  10 97,9%
9 MN Sin Suối Hồ 1. Mầm non Xã Sin Suối Hồ 518 508  10 98,1%
10 MN Khổng Lào 1. Mầm non Xã Khổng Lào 410 403  7 98,3%
11 NM Mù Sang 1. Mầm non Xã Mù Sang 705 694  11 98,4%
12 MN Mồ Sì San 1. Mầm non Xã Mồ Sì San 515 509  6 98,8%
13 MN Pa Vây Sử 1. Mầm non Xã Pa Vây Sử 309 306  3 99,0%
14 MN Mường So 1. Mầm non Xã Mường So 207 205  2 99,0%
15 MN Tung Qua Lìn 1. Mầm non Xã Tung Qua Lìn 255 253  2 99,2%
16 MN Lản Nhì Thàng 1. Mầm non Xã Lản Nhì Thàng 444 441  3 99,3%
17 MN Ma Li Pho 1. Mầm non Xã Ma Li Pho 470 467  3 99,4%
18 THCS Sì Lở Lầu 2. Cấp I + II Xã Sì Lở Lầu 355 304  51 85,6%
19 TH & THCS Số 1 Bản Lang 2. Cấp I + II Xã Bản Lang 683 603  80 88,3%
20 TH Huổi Luông 2. Cấp I + II Xã Huổi Luông 294 266  28 90,5%
21 TH Vàng Ma Chải 2. Cấp I + II Xã Vàng Ma Chải 689 627  62 91,0%
22 TH Sì Lở Lầu 2. Cấp I + II Xã Sì Lở Lầu 637 583  54 91,5%
23 TH Mường So 2. Cấp I + II Xã Mường So 659 606  53 92,0%
24 TH & THCS Pa Vây Sử 2. Cấp I + II Xã Pa Vây Sử 252 239  13 94,8%
25 THCS Sin Suối Hồ 2. Cấp I + II Xã Sin Suối Hồ 356 338  18 94,9%
26 TH & THCS Số 2 Bản Lang 2. Cấp I + II Xã Bản Lang 633 601  32 94,9%
27 TH Dào San 2. Cấp I + II Xã Dào San 637 608  29 95,4%
28 THCS Thị Trấn 2. Cấp I + II Thị Trấn 365 350  15 95,9%
29 TH Mù Sang 2. Cấp I + II Xã Mù Sang 488 469  19 96,1%
30 TH Sin Suối Hồ 2. Cấp I + II Xã Sin Suối Hồ 276 266  10 96,4%
31 THCS Huổi Luông 2. Cấp I + II Xã Huổi Luông 482 465  17 96,5%
32 TH Thị trấn 2. Cấp I + II Thị Trấn 498 481  17 96,6%
33 THCS Vàng Ma Chải 2. Cấp I + II Xã Vàng Ma Chải 293 285  8 97,3%
34 TH Ma Li Pho 2. Cấp I + II Xã Ma Li Pho 468 460  8 98,3%
35 TH & THCS Mồ Sì San 2. Cấp I + II Xã Mồ Sì San 471 463  8 98,3%
36 THCS Mường So 2. Cấp I + II Xã Mường So 1.025 1.008  17 98,3%
37 THCS Ma Li Pho 2. Cấp I + II Xã Ma Li Pho 327 322  5 98,5%
38 TH Lản Nhì Thàng 2. Cấp I + II Xã Lản Nhì Thàng 1.059 1.045  14 98,7%
39 THCS Lản Nhì Thàng 2. Cấp I + II Xã Lản Nhì Thàng 318 314  4 98,7%
40 THCS Dào San 2. Cấp I + II Xã Dào San 489 483  6 98,8%
41 TH & THCS Tung Qua Lìn 2. Cấp I + II Xã Tung Qua Lìn 857 849  8 99,1%
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42 THCS Khổng Lào 2. Cấp I + II Xã Khổng Lào 325 322  3 99,1%
43 TH Hoang Thèn 2. Cấp I + II Xã Hoang Thèn 896 888  8 99,1%
44 THCS Mù Sang 2. Cấp I + II Xã Mù Sang 693 688  5 99,3%
45 TH Nậm Xe 2. Cấp I + II Xã Nậm Xe 444 442  2 99,5%
46 TH Khổng Lào 2. Cấp I + II Xã Khổng Lào 446 444  2 99,6%
47 THCS Hoang Thèn 2. Cấp I + II Xã Hoang Thèn 489 488  1 99,8%
48 THCS Nậm Xe 2. Cấp I + II Xã Nậm Xe 759 758  1 99,9%
49 THPT Phong Thổ 3. Cấp III Thị Trấn 987 956  31 96,9%
50 THPT Dào San 3. Cấp III Xã Dào San 313 306  7 97,8%
51 THPT nội Trú 3. Cấp III Thị Trấn 292 288  4 98,6%

52 Trường Trung tâm GDNN -
GDTX huyện 3. Cấp III Thị Trấn  179 178  1 99,4%

Tổng số 25.182 24.387  795 96,8%

* Ghi chú: Tháng 01/2024 BHXH huyện đã gửi danh sách 972 em học sinh chưa có thẻ BHYT đến các trường và UBND xã, thị
trấn đề nghị phối hợp thực hiện. Đến thời điểm báo cáo, BHXH huyện đã cấp được 178 thẻ, 795 em chưa được các đơn vị đề nghị
cấp thẻ.

Đã có thẻ Chưa có thẻ
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UBND HUYỆN PHONG THỔ
BCĐ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BHXH, BHYT, BHTN

THÔNG KÊ THAM GIA BHYT THEO ĐỘ TUỔI
(Thời điểm báo cáo 20/03/2024)

STT Tên xã Dân số Đã có
thẻ

Chưa có
thẻ

Trong đó

Dưới 6 tuổi Từ 6 - 14 tuổi
Trong độ tuổi lao

động
(từ 15 tuổi đến 61 tuổi với nam,

58 tuổi với nữ)

Hết tuổi lao động đến
dưới 80 tuổi Trên 80 tuổi

Số
người

Đã có
thẻ

Chưa
có thẻ

Số
người

Đã có
thẻ

Chưa
có thẻ

Số
người

Đã có
thẻ

Chưa
có thẻ

Số
người

Đã có
thẻ

Chưa
có thẻ

Số
người

Đã có
thẻ

Chưa
có thẻ

1 Xã Mồ Sì San 2.490 2.462 28 320 319 1 520 517 3 1.478 1.465 13 162 153 9 15 13 2
2 Xã Pa Vây Sử 2.409 2.381 28 422 418 4 511 503 8 1.370 1.364 6 100 98 2 11 3 8
3 Xã Tung Qua Lìn 2.844 2.812 32 552 545 7 737 730 7 1.423 1.417 6 121 119 2 15 5 10
4 Xã Sin Suối Hồ 5.264 5.228 36 703 697 6 1.192 1.188 4 3.119 3.097 22 234 233 1 30 27 3
5 Xã Lản Nhì Thàng 3.463 3.426 37 340 339 1 785 770 15 2.124 2.109 15 205 204 1 19 14 5
6 Xã Mù Sang 3.427 3.389 38 520 518 2 825 810 15 1.888 1.877 11 159 158 1 37 28 9
7 Xã Hoang Thèn 4.281 4.233 48 465 462 3 903 892 11 2.612 2.595 17 282 278 4 25 12 13
8 Xã Vàng Ma Chải 3.941 3.888 53 474 472 2 802 772 30 2.472 2.458 14 193 189 4 7 4 3
9 Xã Nậm Xe 7.369 7.310 59 677 676 1 1.644 1.637 7 4.478 4.449 29 520 505 15 64 57 7

10 Xã Dào San 9.154 9.050 104 1.217 1.215 2 2.022 2.003 19 5.344 5.279 65 501 498 3 79 64 15
11 Xã Sì Lở Lầu 6.372 6.261 111 738 732 6 1.263 1.228 35 3.963 3.924 39 382 374 8 34 11 23
12 Xã Bản Lang 8.461 8.345 116 740 738 2 1.842 1.783 59 5.295 5.265 30 544 540 4 58 37 21
13 Xã Khổng Lào 3.836 3.453 383 365 364 1 694 676 18 2.401 2.055 346 339 326 13 40 35 5
14 Xã Mường So 5.695 5.041 654 553 552 1 1.251 1.165 86 3.320 2.794 526 482 448 34 103 96 7
15 Xã Ma Li Pho 2.930 2.201 729 249 249 0 709 694 15 1.770 1.104 666 181 133 48 24 24 0
16 Thị Trấn Phong Thổ 6.613 5.882 731 556 556 0 1.194 1.137 57 4.062 3.426 636 726 690 36 85 83 2
17 Xã Huổi Luông 7.936 6.982 954 832 827 5 1.681 1.630 51 4.950 4.147 803 455 380 75 37 17 20

Tổng số 86.485 82.344 4.141 9.723 9.679 44 18.575 18.135 440 52.069 48.825 3.244 5.586 5.326 260 683 530 153

,
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UBND HUYỆN PHONG THỔ
BCĐ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BHXH, BHYT, BHTN

THÔNG KÊ ĐỐI TƯỢNG THAM GIA BHYT
THEO NGHỊ QUYẾT 19/NQ-HĐND VÀ NGHỊ ĐỊNH 75/NĐ-CP

(Thời điểm báo cáo 20/03/2024)

STT Chỉ tiêu Thị Trấn Mường So Huổi Luông Khổng Lào Ma Li Pho Tổng số Ghi chú

1 Học sinh 649 268 157 219 409 1.702
Học sinh người dân tộc thiểu số được hỗ trợ
70% NĐ 75 +30% NQ 19 (Đối tượng được
hỗ trợ 100%)

2 Nông lâm ngư nghiệp có mức sống
trung bình

491 520 90 593 214 1.908
Hộ nông lâm ngư nghiệp là  người dân tộc
thiểu số được hỗ trợ 70% NĐ 75 +30% NQ
19 (Đối tượng được hỗ trợ 100%)

12 12
Hộ nông lâm ngư nghiệp là  người dân kinh
số được hỗ trợ 30% NĐ 75 +30% NQ 19
(Đối tượng phải đóng 40%)

3 Cận nghèo 234 451 816 881 280 2.662 Đối tượng được hỗ trợ 100% theo NĐ 75

4

Người dân tộc thiểu số đang sinh sống
tại các địa bàn xã khu vực II, III trong
giai đoạn 2016-2020 nhưng không
thuộc giai đoạn 2021-2025

46 41 12 22 121 Người tham gia được hỗ trợ 70% theo NĐ 75
(Phải đóng 30%)

Tổng số 1.374 1.297 1.104 1.705 925 6.405
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UBND HUYỆN PHONG THỔ
BCĐ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BHXH, BHYT, BHTN

ĐỒNG BỘ CSDL QUỐC GIA VỀ BẢO HIỂM VÀ CSDL QUỐC GIA VỀ DÂN CƯ
(Thời điểm báo cáo 20/03/2024)

STT Xã Số người tham gia
tại BHXH huyện Đã đồng bộ Chưa đồng bộ Tỷ lệ hoàn thành Ghi chú

1 Xã Mù Sang 3.314 3.300 14 99,58%
2 Xã Vàng Ma Chải 3.772 3.759 13 99,66%
3 Xã Tung Qua Lìn 2.763 2.754 9 99,67%
4 Xã Nậm Xe 7.038 7.017 21 99,70%
5 Xã Sin Suối Hồ 5.074 5.061 13 99,74%
6 Xã Mồ Sì San 2.420 2.414 6 99,75%
7 Xã Sì Lở Lầu 6.075 6.063 12 99,80%
8 Xã Huổi Luông 6.695 6.682 13 99,81%
9 Xã Mường So 4.858 4.849 9 99,81%

10 Xã Lản Nhì Thàng 3.321 3.316 5 99,85%
11 Thị Trấn Phong Thổ 4.236 4.231 5 99,88%
12 Xã Bản Lang 8.104 8.095 9 99,89%
13 Xã Pa Vây Sử 2.365 2.363 2 99,92%
14 Xã Hoang Thèn 4.078 4.075 3 99,93%
15 Xã Dào San 8.669 8.663 6 99,93%
16 Xã Khổng Lào 3.290 3.288 2 99,94%
17 Xã Ma Li Pho 2.169 2.169 0 100%

Tổng 78.241 78.099 142 99,82%
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UBND HUYỆN PHONG THỔ
BCĐ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BHXH, BHYT, BHTN

THÔNG KÊ CÀI ĐẶT ỨNG DỤNG VSSID - BHXH SỐ
(Thời điểm báo cáo 20/03/2024)

STT Xã

Tổng số đã
đăng nhập

2021 2022 2023 03/2024
Đăng

ký
Đã

duyệt
Đăng
nhập

Đăng
ký

Đã
duyệt

Đăng
nhập

Đăng
ký

Đã
duyệt

Đăng
nhập

Đăng
ký

Đã
duyệt

Đăng
nhập

1 Xã Tung Qua Lìn 77 58 45 45 29 27 24 27 27 5 5 5 3
2 Xã Mồ Sì San 116 47 46 39 43 42 36 43 42 39 6 6 2
3 Xã Mù Sang 177 74 69 59 48 47 41 81 77 73 4 4 4
4 Xã Lản Nhì Thàng 189 68 60 49 72 69 65 89 85 75 3 2 0
5 Xã Ma Li Pho 231 177 160 123 39 39 30 95 94 73 6 6 5
6 Xã Sin Suối Hồ 246 136 117 76 110 107 88 93 85 81 3 3 1
7 Xã Pa Vây Sử 251 54 48 40 23 23 21 200 194 187 3 3 3
8 Xã Sì Lở Lầu 303 110 90 72 98 87 71 181 170 158 9 9 2
9 Xã Khổng Lào 346 294 263 218 58 55 45 120 116 76 12 12 7

10 Xã Hoang Thèn 383 180 166 142 111 109 94 159 152 142 16 16 5
11 Xã Dào San 511 267 241 201 163 154 135 210 196 165 17 16 10
12 Xã Vàng Ma Chải 735 123 110 89 340 336 306 359 353 336 10 9 4
13 Xã Bản Lang 744 282 264 219 246 245 216 359 347 299 15 15 10
14 Xã Nậm Xe 814 239 211 176 325 315 327 305 324 281 39 36 30
15 Xã Mường So 936 836 722 590 231 211 194 166 165 130 36 36 22
16 Xã Huổi Luông 962 257 228 191 199 197 181 627 610 571 27 27 19
17 Thị trấn Phong Thổ 2.204 1.855 1.959 1.578 451 438 280 301 256 319 41 40 27

Tổng 9.225 5.057 4.799 3.907 2.586 2.501 2.154 3.415 3.293 3.010 252 245 154
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